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CHỦ ĐỀ 11: ĐỘ DÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. TIỀN VIỆT NAM
BÀI 55. ĐỀ-XI-MÉT. MÉT. KI-LÔ-MÉT
TIẾT 1: ĐỀ-XI-MÉT. MÉT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài đề-xi-mét, mét và mối quan hệ giữa xăng-ti-mét, đề-xi-mét, mét.
- Biết đọc, viết kí hiệu dm, m; thực hiện chuyển đổi đơn giản giữa cm, dm, m.
- Biết ước lượng độ dài một số đồ vật quen thuộc và vận dụng vào bài tập trong SGK.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách làm phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi thực hiện nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, tranh SGK, thước kẻ, thước mét, phiếu học tập.
- HS: SGK, vở ô li, bảng con, thước kẻ, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, gợi nhớ đơn vị xăng-ti-mét và kết nối vào bài học.

	- GV tổ chức trò chơi “Đoán nhanh độ dài”: GV giơ thước kẻ, bút chì, quyển vở và hỏi HS đã học đơn vị đo độ dài nào.
	- HS tham gia trò chơi, nêu: Em đã học đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét.

	- GV hỏi: Khi đo những vật dài hơn thước kẻ 20 cm, em có cần thêm đơn vị đo lớn hơn không?
	- HS trả lời theo hiểu biết: Cần đơn vị đo lớn hơn để đo thuận tiện hơn.

	- GV nhận xét, tuyên dương và giới thiệu bài: Đề-xi-mét. Mét.
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài và chuẩn bị vào bài học.

	2. KHÁM PHÁ (15 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết đề-xi-mét, mét và mối quan hệ 1 dm = 10 cm; 1 m = 10 dm = 100 cm.

	Khám phá a) Đề-xi-mét.
- GV yêu cầu HS quan sát hình thước và bút chì trong SGK.

	- HS quan sát hình trong SGK, xác định độ dài của bút chì.

	- GV hỏi: Bút chì dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
	- HS trả lời: Bút chì dài 10 cm.

	- GV giới thiệu: Bút chì dài 10 xăng-ti-mét hay bút chì dài 1 đề-xi-mét. Đề-xi-mét viết tắt là dm.
	- HS lắng nghe, nhắc lại: 10 cm = 1 dm; đề-xi-mét viết tắt là dm.

	- GV hỏi: 1 dm bằng bao nhiêu xăng-ti-mét? 10 cm bằng bao nhiêu đề-xi-mét?
	- HS trả lời: 1 dm = 10 cm; 10 cm = 1 dm.

	- GV yêu cầu HS ướm gang tay với thước kẻ để ước lượng gang tay của mình dài khoảng bao nhiêu.
	- HS thực hành ước lượng, nêu: Gang tay của em dài khoảng 10 cm, tức khoảng 1 dm.

	Khám phá b) Mét.
- GV yêu cầu HS quan sát hình cây thước dài 1 mét trong SGK.

	- HS quan sát hình, nhận biết thước dài 1 mét.

	- GV hỏi: Cây thước dài 1 mét tương ứng với bao nhiêu đề-xi-mét, bao nhiêu xăng-ti-mét?
	- HS trả lời: 1 m = 10 dm; 1 m = 100 cm.

	- GV hỏi: Mét viết tắt là gì?
	- HS trả lời: Mét viết tắt là m; HS viết bảng con: m.

	- GV kết luận: Đề-xi-mét và mét là đơn vị đo độ dài; 1 dm = 10 cm; 1 m = 10 dm = 100 cm.
	- HS đọc lại các mối quan hệ và ghi nhớ kiến thức trọng tâm.

	3. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (15 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng đổi đơn vị, ước lượng và chọn số đo phù hợp.

	Bài 1: Số?
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, quan sát các phép đổi đơn vị trong SGK.

	- HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát các mẫu đổi đơn vị.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân phần a, sau đó trao đổi nhóm đôi phần b để kiểm tra kết quả.
	- HS làm bài cá nhân, trao đổi nhóm đôi và thống nhất kết quả.

	- GV hỏi: 1 dm bằng bao nhiêu cm? 1 m bằng bao nhiêu dm? 1 m bằng bao nhiêu cm?
	- HS trả lời: 1 dm = 10 cm; 1 m = 10 dm; 1 m = 100 cm.

	- GV nhận xét, chốt: Khi đổi đơn vị, cần nhớ đúng mối quan hệ giữa cm, dm, m.
	- HS đối chiếu, sửa bài nếu cần.

	Bài 2: Chọn độ dài thích hợp.
- GV yêu cầu HS quan sát các đồ vật và các số đo trong SGK.
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	- HS đọc yêu cầu, quan sát hình và các số đo.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi, nối mỗi đồ vật với độ dài phù hợp.
	- HS thảo luận nhóm đôi và nối: bàn học dài khoảng 10 dm; cái bút chì dài khoảng 10 cm; phòng học dài khoảng 10 m.

	- GV hỏi: Vì sao phòng học không thể dài 10 cm hoặc 10 dm?
	- HS trả lời: Vì phòng học rất dài, cần dùng đơn vị mét; 10 cm hoặc 10 dm quá ngắn.

	Bài 3: Bạn nào nói đúng?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, đọc lời nói của các bạn.

	- HS quan sát tranh và đọc các lời thoại.

	- GV hỏi: Sải tay của Việt dài khoảng bao nhiêu? Bạn nào nói đúng?
	- HS trả lời: Sải tay của Việt dài khoảng 1 m; bạn Mai và Rô-bốt nói đúng.

	- GV nhận xét, nhấn mạnh: Khi ước lượng, cần chọn đơn vị phù hợp với độ dài thực tế.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ cách ước lượng.

	4. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: Liên hệ việc ước lượng độ dài với đồ vật trong lớp.

	- GV yêu cầu HS nêu một đồ vật trong lớp dài khoảng 1 dm và một đồ vật dài khoảng 1 m.
	- HS nêu: hộp bút/bút chì dài khoảng 1 dm; cạnh bàn, chiều rộng bảng con hoặc sải tay dài khoảng 1 m.

	- GV nhận xét giờ học, dặn HS quan sát thêm các đồ vật quanh em và ước lượng độ dài.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH TIẾT DẠY (NẾU CÓ)
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BÀI 55. ĐỀ-XI-MÉT. MÉT. KI-LÔ-MÉT
TIẾT 2: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về các đơn vị đo độ dài đề-xi-mét và mét.
- Biết thực hiện tính toán với số đo độ dài cùng đơn vị, so sánh và giải bài toán thực tế.
- Biết lựa chọn đơn vị phù hợp, trình bày cách làm và kiểm tra kết quả.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách làm phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi thực hiện nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.D1.1: HS nêu được một số vấn đề đơn giản trong đời sống có thể áp dụng AI để giải quyết. Trong bài học, HS nhận biết bản đồ thông minh, thước đo thông minh hoặc ứng dụng đo khoảng cách có thể hỗ trợ ước lượng quãng đường nhanh hơn; tuy nhiên khi làm toán, HS phải tự đọc số đo trong SGK, xác định đúng đơn vị dm, m, km, thực hiện phép tính và giải thích cách làm. HS hiểu kết quả do công cụ thông minh đưa ra chỉ dùng để tham khảo, không thay thế việc tự suy nghĩ, tự tính toán và tự kiểm tra bằng kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, tranh SGK, slide minh họa bản đồ/thước đo thông minh, phiếu học tập.
- HS: SGK, vở ô li, bảng con, thước kẻ, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Ôn nhanh các đơn vị đo độ dài đã học.

	- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện”: HS nối tiếp nêu các mối quan hệ 1 dm = ? cm; 1 m = ? dm; 1 m = ? cm.
	- HS tham gia trò chơi, nêu nhanh: 1 dm = 10 cm; 1 m = 10 dm; 1 m = 100 cm.

	- GV nhận xét, tuyên dương và giới thiệu tiết Luyện tập.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học.

	2. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (30 phút)
Mục tiêu: HS tính đúng với số đo độ dài, giải toán thực tế và củng cố qua trò chơi.
Mục tiêu tích hợp AI: HS nhận biết bản đồ/thước đo thông minh có thể hỗ trợ ước lượng quãng đường trong đời sống; biết kết quả công cụ đưa ra chỉ là thông tin tham khảo. Khi làm bài, HS phải đọc đúng dữ kiện trong SGK, chọn đúng đơn vị dm, m, km, tự thực hiện phép tính, kiểm tra lại kết quả và giải thích vì sao chọn cách làm đó.

	Bài 1: Số?
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu và quan sát mẫu trong SGK.

	- HS đọc yêu cầu, quan sát các phép tính mẫu.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào phiếu học tập các phép tính với đơn vị dm, m.
	- HS làm cá nhân: 5 dm + 8 dm = 13 dm; 65 m - 30 m = 35 m; 26 dm + 45 dm = 71 dm; 51 m - 16 m = 35 m.

	- GV hỏi: Khi cộng, trừ các số đo có cùng đơn vị, em cần chú ý điều gì?
	- HS trả lời: Cộng hoặc trừ các số, sau đó viết đơn vị đo vào kết quả.

	- GV nhận xét, chốt cách làm.
	- HS đối chiếu, sửa bài nếu cần.

	Bài 2: Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh đường đi của Rô-bốt.

	- HS quan sát tranh, xác định các số đo trên đường đi.

	- GV hỏi: Rô-bốt đi từ đèn cầu trượt rồi ra bập bênh gồm những đoạn đường nào?
	- HS trả lời: Gồm đoạn 30 m và đoạn 15 m.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tính Rô-bốt đã đi bao nhiêu mét.
	- HS thảo luận nhóm đôi, tính: 30 m + 15 m = 45 m.

	- Tích hợp AI: GV nêu tình huống gần gũi: “Khi người lớn dùng bản đồ thông minh, ứng dụng có thể gợi ý quãng đường từ nhà đến trường hoặc từ cổng trường đến sân chơi. Kết quả đó giúp chúng ta hình dung đường đi nhanh hơn. Nhưng trong bài toán hôm nay, nếu chỉ nhìn kết quả gợi ý mà không đọc số đo trên tranh thì có thể chọn sai đơn vị hoặc tính sai.” GV yêu cầu HS quan sát lại hình SGK, đọc từng số đo trên đường đi, xác định đơn vị là mét, sau đó cộng các đoạn đường theo thứ tự. GV nhấn mạnh: AI/công cụ số có thể hỗ trợ ước lượng và kiểm tra, còn HS phải tự hiểu dữ kiện, tự tính, ghi đúng đơn vị và giải thích được vì sao kết quả là như vậy.
	- HS lắng nghe, nêu lại cách kiểm tra: đọc số đo trên tranh, cộng các đoạn đường và ghi đơn vị mét.

	Bài 3: Nam, Việt và Rô-bốt cùng chơi đá cầu.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát tranh.

	- HS đọc đề bài, quan sát tranh các bạn chơi đá cầu.

	- GV hỏi: Nam đá quả cầu bay xa bao nhiêu mét? Việt đá xa bao nhiêu mét? Rô-bốt đá xa bao nhiêu mét?
	- HS trả lời: Nam đá xa 4 m, Việt đá xa 5 m, Rô-bốt đá xa 7 m.

	- GV hỏi: Bạn nào đá quả cầu bay xa nhất?
	- HS trả lời: Rô-bốt đá quả cầu bay xa nhất.

	- GV hỏi: Việt đá quả cầu bay xa hơn Nam bao nhiêu mét?
	- HS trả lời: 5 m - 4 m = 1 m; Việt đá xa hơn Nam 1 m.

	Trò chơi: Cầu thang - Cầu trượt.
- GV yêu cầu HS quan sát trò chơi trong SGK, đọc luật chơi.

	- HS quan sát trò chơi và đọc luật chơi.

	- GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm 4: gieo xúc xắc, di chuyển ô và trả lời câu hỏi đổi đơn vị ở mỗi ô.
	- HS chơi theo nhóm 4, trả lời các câu hỏi đổi đơn vị; nhóm kiểm tra chéo kết quả cho nhau.

	- GV nhận xét, khen nhóm chơi đúng luật và giải thích được cách đổi đơn vị.
	- HS lắng nghe, hoàn thiện kết quả nếu cần.

	3. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: Củng cố cách tính với số đo độ dài và ý thức tự kiểm tra.

	- GV hỏi: Khi cộng, trừ các số đo độ dài, em cần chú ý điều gì?
	- HS trả lời: Cần tính đúng các số và viết đúng đơn vị đo ở kết quả.

	- GV nhận xét giờ học, dặn HS ôn lại cm, dm, m và chuẩn bị bài Ki-lô-mét.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH TIẾT DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3: KI-LÔ-MÉT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được đơn vị đo độ dài ki-lô-mét và mối quan hệ 1 km = 1000 m.
- Biết đọc, viết kí hiệu km; thực hiện chuyển đổi, tính toán đơn giản với đơn vị ki-lô-mét.
- Vận dụng kiến thức để đọc bảng khoảng cách, giải bài toán thực tế liên quan đến quãng đường.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách làm phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi thực hiện nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
- Tích hợp giáo dục địa phương, tình yêu quê hương đất nước: Thông qua việc đọc bảng khoảng cách giữa các địa phương, HS bước đầu biết các địa danh trên đất nước Việt Nam, biết khoảng cách giữa nơi này với nơi khác được biểu thị bằng ki-lô-mét. GV liên hệ thông tin theo KHDH: Hà Nam sáp nhập cùng tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình để thành lập tỉnh mới lấy tên là Ninh Bình; Thái Bình sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên để thành lập tỉnh mới lấy tên là Hưng Yên. Qua đó, HS thêm quan tâm đến quê hương, biết tự hào về địa phương, có ý thức tìm hiểu địa danh Việt Nam và thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm nhỏ như giữ gìn cảnh quan, nói lời tự hào về nơi mình sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, tranh SGK, bảng phụ, bản đồ/slide khoảng cách địa phương.
- HS: SGK, vở ô li, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Gợi nhớ các đơn vị đo độ dài đã học và kết nối sang ki-lô-mét.

	- GV tổ chức hỏi nhanh: 1 m bằng bao nhiêu cm? 1 m bằng bao nhiêu dm?
	- HS trả lời: 1 m = 100 cm; 1 m = 10 dm.

	- GV hỏi: Khi đo quãng đường từ nhà đến trường hoặc từ tỉnh này đến tỉnh khác, dùng đơn vị mét có thuận tiện không?
	- HS trả lời theo hiểu biết: Không thuận tiện, cần dùng đơn vị lớn hơn mét.

	- GV nhận xét và giới thiệu bài: Ki-lô-mét.
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

	2. KHÁM PHÁ (12 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết ki-lô-mét và mối quan hệ 1 km = 1000 m.

	Khám phá: Ki-lô-mét.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh con đường trong SGK.

	- HS quan sát tranh, nhận biết quãng đường dài trong thực tế.

	- GV hỏi: Ki-lô-mét là đơn vị đo gì? Ki-lô-mét viết tắt là gì?
	- HS trả lời: Ki-lô-mét là đơn vị đo độ dài; viết tắt là km.

	- GV hỏi: 1 km bằng bao nhiêu mét?
	- HS trả lời: 1 km = 1000 m.

	- GV yêu cầu HS đọc lại: 1 km = 1000 m; 1000 m = 1 km.
	- HS đọc cá nhân, đọc theo dãy và ghi nhớ.

	- GV kết luận: Ki-lô-mét dùng để đo các quãng đường dài như đường từ nhà đến trường, từ xã này đến xã khác, từ tỉnh này đến tỉnh khác.
	- HS lắng nghe, liên hệ một số quãng đường em biết.

	3. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (18 phút)
Mục tiêu: HS thực hành đổi đơn vị, tính quãng đường và đọc bảng khoảng cách.
Mục tiêu tích hợp giáo dục địa phương: HS biết đọc số liệu khoảng cách giữa các địa phương bằng đơn vị ki-lô-mét; hiểu mỗi địa danh đều gắn với quê hương, con người và đời sống của nhân dân. Qua hoạt động, HS thêm yêu quê hương đất nước, biết quan tâm thông tin địa phương phù hợp lứa tuổi và thể hiện tình yêu quê hương bằng việc tìm hiểu, giữ gìn, giới thiệu những nét đẹp nơi mình sống.

	Bài 1: Số?
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập, quan sát mẫu trong SGK.
	- HS đọc yêu cầu và quan sát mẫu.

	- GV hỏi: 1 km bằng bao nhiêu mét?
	- HS trả lời: 1 km = 1000 m.

	- GV yêu cầu HS làm cá nhân phần a, sau đó chọn đáp án đúng ở phần b.
	- HS làm bài cá nhân; phần b chọn đáp án C. 2 km.

	Bài 2: Số?
- GV yêu cầu HS đọc các phép tính với đơn vị km.

	- HS đọc yêu cầu bài tập.

	- GV yêu cầu HS làm bảng con từng phép tính và nêu cách làm.
	- HS làm bảng con: 4 km + 3 km = 7 km; 8 km + 9 km = 17 km; 25 km - 10 km = 15 km; 32 km - 14 km = 18 km.

	- GV chốt: Khi cộng, trừ các số đo cùng đơn vị km, ta cộng, trừ các số rồi ghi km ở kết quả.
	- HS đối chiếu, sửa bài nếu cần.

	Bài 3: Bảng chiều dài đoạn đường từ Hà Nội đến một số tỉnh.
- GV yêu cầu HS đọc bảng số liệu trong SGK.

	- HS đọc bảng và nêu các tuyến đường, chiều dài tương ứng.

	- GV hỏi: Trong các tỉnh trên, tỉnh nào xa Hà Nội nhất, tỉnh nào gần Hà Nội nhất?
	- HS trả lời: Hà Nội - Lạng Sơn xa nhất 155 km; Hà Nội - Hà Nam gần nhất 54 km.

	- GV hỏi: Trong các tỉnh trên, đường bộ từ Hà Nội đến những tỉnh nào dài hơn 100 km?
	- HS trả lời: Hà Nội - Thái Bình 106 km; Hà Nội - Cao Bằng 245 km; Hà Nội - Lạng Sơn 155 km.

	- Tích hợp giáo dục địa phương: GV liên hệ sau khi HS đọc bảng khoảng cách: “Mỗi con số ki-lô-mét không chỉ cho biết quãng đường xa hay gần mà còn giúp chúng ta biết thêm về các địa danh trên đất nước Việt Nam.” GV giới thiệu ngắn gọn theo KHDH: Hà Nam sáp nhập cùng Nam Định và Ninh Bình để thành lập tỉnh mới lấy tên là Ninh Bình; Thái Bình sáp nhập vào Hưng Yên để thành lập tỉnh mới lấy tên là Hưng Yên. GV hỏi: “Khi biết tên các tỉnh, thành và khoảng cách giữa các nơi, em có cảm nghĩ gì về quê hương đất nước?” GV định hướng HS biết yêu nơi mình sống, tự hào về địa phương, quan tâm các địa danh Việt Nam và có việc làm phù hợp như giữ vệ sinh trường lớp, bảo vệ cảnh quan, nói lời giới thiệu tốt đẹp về quê hương.
	- HS lắng nghe, nêu được một việc thể hiện tình yêu quê hương: tìm hiểu địa danh, giữ gìn môi trường, nói lời tự hào về nơi mình sống.

	Bài 4: Cóc đến Trời.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh đường đi của Cóc và đọc đề bài.

	- HS quan sát tranh, đọc đề bài và xác định các đoạn đường.

	- GV hỏi: Cóc đi qua những đoạn đường nào ở câu a?
	- HS trả lời: Cóc đi 28 km rồi đi tiếp 36 km.

	- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô li, 1 HS trình bày trên bảng.
	- HS làm bài: a) 28 + 36 = 64 (km); b) 36 + 46 = 82 (km). Đáp số: a) 64 km; b) 82 km.

	4. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (2 phút)
Mục tiêu: Củng cố đơn vị ki-lô-mét.

	- GV hỏi: Ki-lô-mét dùng để đo những quãng đường như thế nào? 1 km bằng bao nhiêu mét?
	- HS trả lời: Ki-lô-mét dùng để đo quãng đường dài; 1 km = 1000 m.

	- GV nhận xét giờ học, dặn HS quan sát biển báo khoảng cách khi đi đường cùng người lớn.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH TIẾT DẠY (NẾU CÓ)
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CHỦ ĐỀ 11: ĐỘ DÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. TIỀN VIỆT NAM
BÀI 56. GIỚI THIỆU TIỀN VIỆT NAM
TIẾT 1: GIỚI THIỆU TIỀN VIỆT NAM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các tờ tiền Việt Nam mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1 000 đồng.
- Biết đếm, phân loại một số tờ tiền đơn giản và chọn tờ tiền phù hợp để mua hàng trong tình huống gần gũi.
- Bước đầu nhận biết ý nghĩa của tiền trong mua bán, tiết kiệm và sinh hoạt hằng ngày.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách làm phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi thực hiện nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 2.3.CB1a: HS xác định được một số dịch vụ số đơn giản có thể tham gia vào xã hội, gần gũi với đời sống hằng ngày như quét mã QR, thanh toán số tại quầy hàng hoặc trên hóa đơn. HS nhận biết thanh toán số có thể giúp giao dịch nhanh, tiện lợi, hạn chế cầm nhiều tiền mặt; đồng thời hiểu học sinh lớp 2 chỉ quan sát, nhận biết ở mức đơn giản, không tự ý quét mã, chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc sử dụng thiết bị thanh toán khi chưa có người lớn hướng dẫn.
- Tích hợp giáo dục tài chính: HS nhận biết tiền dùng để trao đổi, mua những hàng hóa cần thiết trong đời sống; biết mỗi tờ tiền đều có giá trị và cần được giữ gìn sạch đẹp, không vò, xé, làm bẩn hoặc sử dụng tùy tiện. Khi tham gia tình huống mua bán trong bài học, HS biết lựa chọn tờ tiền phù hợp với giá món hàng, biết cân nhắc mua thứ thật cần, không đòi mua theo ý thích nếu chưa phù hợp, không lãng phí tiền của gia đình và biết nói lời cảm ơn khi nhận tiền thừa hoặc được người lớn hướng dẫn mua hàng.
- Quyền con người: HS nhận biết mọi người, trong đó có người khiếm thị, đều có quyền được tiếp cận thông tin và tham gia giao dịch thuận tiện, bình đẳng; biết tôn trọng, không trêu chọc người gặp khó khăn và trân trọng các công nghệ hỗ trợ giúp mọi người nhận biết, sử dụng tiền an toàn hơn.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A2.2: HS nhận biết mục tiêu của AI là hỗ trợ con người sống an toàn, thuận tiện và bình đẳng hơn, trong đó có người khiếm thị hoặc người gặp khó khăn khi nhận biết mệnh giá tiền. GV cho HS xem video/ảnh minh họa ứng dụng AI đọc mệnh giá tiền bằng giọng nói; HS hiểu AI chỉ hỗ trợ nhận biết ban đầu, khi giao dịch vẫn cần kiểm tra lại, hỏi người lớn và sử dụng tiền đúng mục đích.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, ti vi, tranh SGK, thẻ tiền Việt Nam 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1 000 đồng, mô hình quầy hàng, mã QR minh họa, video/ảnh minh họa ứng dụng AI hỗ trợ người khiếm thị nhận biết mệnh giá tiền.
- HS: SGK, vở ô li, bảng con, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú và gợi mở về tiền Việt Nam.

	- GV tổ chức trò chơi “Đi chợ”: GV nêu một số đồ vật quen thuộc và hỏi HS khi mua đồ cần dùng gì.
	- HS tham gia trò chơi, trả lời: Khi mua đồ cần dùng tiền.

	- GV hỏi: Em đã từng nhìn thấy những tờ tiền nào?
	- HS chia sẻ theo hiểu biết: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1 000 đồng hoặc các tờ tiền khác.

	- GV nhận xét và giới thiệu bài: Giới thiệu tiền Việt Nam.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học.

	2. KHÁM PHÁ (15 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết các tờ tiền Việt Nam 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1 000 đồng.

	Khám phá: Các tờ tiền Việt Nam.
- GV yêu cầu HS quan sát các tờ tiền trong SGK.

	- HS quan sát các tờ tiền Việt Nam trong SGK.

	- GV giới thiệu lần lượt các tờ tiền: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1 000 đồng.
	- HS đọc tên từng tờ tiền theo GV.

	- GV hỏi: Trên tờ tiền, em thấy những thông tin nào giúp nhận biết mệnh giá?
	- HS trả lời: Có số ghi mệnh giá, chữ ghi mệnh giá, màu sắc và hình ảnh trên tờ tiền.

	- Tích hợp Quyền con người: GV liên hệ từ việc nhận biết mệnh giá tiền: “Không phải ai cũng dễ nhìn rõ số, chữ hoặc màu sắc trên tờ tiền. Người khiếm thị hoặc người nhìn kém cũng có quyền được biết thông tin mệnh giá tiền và tham gia mua bán thuận tiện, bình đẳng. Khi gặp người cần hỗ trợ, chúng ta cần nói lời lịch sự, giúp đỡ đúng cách và không trêu chọc.”
	- HS lắng nghe, nêu được: mọi người đều cần được tiếp cận thông tin về tiền; em cần tôn trọng, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng thái độ nhẹ nhàng, lịch sự.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A2.2: GV cho HS xem video/ảnh minh họa ứng dụng AI hỗ trợ người khiếm thị nhận biết mệnh giá tiền bằng giọng nói. GV đặt câu hỏi: “AI trong tình huống này giúp ích cho ai? Vì sao người dùng vẫn cần kiểm tra lại khi giao dịch?” GV chốt: AI có thể hỗ trợ để mọi người an toàn, tiện nghi hơn nhưng con người vẫn phải kiểm soát, hỏi người lớn khi cần và không phụ thuộc hoàn toàn vào máy.
	- HS quan sát video/ảnh minh họa, trả lời: AI giúp người khiếm thị nhận biết mệnh giá tiền; khi giao dịch cần kiểm tra lại, hỏi người lớn hoặc người bán đáng tin cậy; không tự ý dùng công cụ số để thanh toán.

	- GV nhấn mạnh: Khi dùng tiền, cần giữ tiền sạch, phẳng, không vò nát, không xé rách.
	- HS lắng nghe, nêu cách giữ gìn tiền cẩn thận.

	3. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (12 phút)
Mục tiêu: HS đếm, phân loại tiền và chọn tờ tiền phù hợp.
Mục tiêu giáo dục tài chính: HS biết quý trọng tiền, lựa chọn chi tiêu phù hợp và không lãng phí.

	Bài 1: Quan sát tranh rồi tìm số thích hợp.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh các tờ tiền và bảng phân loại.

	- HS quan sát tranh, đọc tên các loại tiền.

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi: đếm từng loại tiền và ghi số lượng vào bảng.
	- HS làm việc nhóm đôi, đếm số tờ mỗi loại tiền và thống nhất kết quả.

	- GV mời đại diện nhóm trình bày cách đếm.
	- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- Tích hợp giáo dục tài chính: GV liên hệ ngay sau hoạt động nhận biết và chọn tờ tiền: “Tiền không chỉ là các tờ giấy có mệnh giá khác nhau mà còn là phương tiện để gia đình mua đồ ăn, sách vở, đồ dùng học tập và những hàng hóa cần thiết.” GV hướng dẫn HS khi cầm tiền phải giữ phẳng, sạch, không vò, xé, vẽ bậy hoặc làm rách tiền. Trong tình huống mua hàng, HS cần nhìn giá món hàng, chọn tờ tiền phù hợp, không lấy nhiều tiền hơn khi không cần, biết cân nhắc giữa ‘muốn mua’ và ‘cần mua’. GV nhấn mạnh: biết quý trọng tiền là biết quý trọng công sức lao động của cha mẹ, biết chi tiêu tiết kiệm, không lãng phí và biết nói lời cảm ơn khi được người lớn hướng dẫn mua hàng.
	- HS lắng nghe, nêu việc làm thể hiện quý trọng tiền: giữ tiền sạch, chọn mua đồ cần thiết, không tiêu xài lãng phí.

	Bài 2: Bạn Mai mua kẹo hết 1 000 đồng.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát ba tờ tiền A, B, C.

	- HS đọc yêu cầu bài tập, quan sát các tờ tiền.

	- GV hỏi: Bạn Mai mua kẹo hết bao nhiêu đồng?
	- HS trả lời: Bạn Mai mua kẹo hết 1 000 đồng.

	- GV hỏi: Muốn trả đúng 1 000 đồng, Mai cần chọn tờ tiền nào?
	- HS trả lời: Mai chọn tờ tiền C, mệnh giá 1 000 đồng.

	- GV nhận xét, chốt cách chọn tờ tiền theo mệnh giá.
	- HS đối chiếu, sửa bài nếu cần.

	4. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (5 phút)
Mục tiêu: Vận dụng nhận biết tiền vào trò chơi mua bán và nhận biết dịch vụ số đơn giản.
Mục tiêu tích hợp năng lực số 2.3.CB1a: HS nhận biết quét mã QR, thanh toán số là dịch vụ số đơn giản đang xuất hiện trong đời sống; biết dịch vụ số giúp giao dịch thuận tiện nhưng phải dùng đúng cách. HS hiểu ở lứa tuổi của mình chỉ quan sát, nhận biết, không tự ý quét mã, chuyển tiền, nhập thông tin cá nhân hoặc sử dụng điện thoại của người lớn nếu chưa được phép.

	- GV tổ chức trò chơi “Quầy hàng nhỏ”: mỗi nhóm nhận một số thẻ tiền và chọn mua đồ vật có giá phù hợp.
	- HS tham gia trò chơi theo nhóm, chọn thẻ tiền phù hợp để mua hàng.

	- Tích hợp năng lực số 2.3.CB1a: Trong trò chơi “Đi chợ”, GV giới thiệu hình ảnh mã QR trên hóa đơn hoặc quầy hàng và hỏi: “Em đã thấy hình vuông có nhiều ô nhỏ như thế này ở đâu?” GV giải thích vừa sức: khi người lớn dùng điện thoại quét mã QR, thiết bị số sẽ đọc thông tin thanh toán, giúp trả tiền nhanh và hạn chế cầm nhiều tiền mặt. GV cho HS quan sát mô phỏng, không yêu cầu HS thao tác thật. GV nhấn mạnh quy tắc an toàn: HS không tự ý quét mã, không bấm chuyển tiền, không đọc hoặc nhập mật khẩu, số điện thoại, tài khoản của gia đình; khi gặp mã QR hoặc yêu cầu thanh toán trên thiết bị số phải hỏi người lớn. Qua đó, HS nhận biết dịch vụ số trong đời sống và biết sử dụng công nghệ một cách an toàn, có hướng dẫn.
	- HS quan sát mã QR minh họa, nêu quy tắc: chỉ sử dụng thanh toán số khi có người lớn hướng dẫn.

	- GV hỏi: Hôm nay em biết những tờ tiền mệnh giá nào?
	- HS trả lời: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1 000 đồng.

	- GV nhận xét giờ học, dặn HS biết giữ gìn tiền và tiêu dùng tiết kiệm.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.
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CHỦ ĐỀ 11: ĐỘ DÀI VÀ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. TIỀN VIỆT NAM
BÀI 57. THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM ĐO ĐỘ DÀI
TIẾT 1: BÀI HỌC STEM - THƯỚC GẤP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Sử dụng được thước có chia vạch xăng-ti-mét để thực hành đo, đọc số đo và ghi kết quả đo.
- Bước đầu đề xuất ý tưởng, thực hành đo, cắt, ghép để tạo thước gấp dùng trong học tập.
- Vận dụng kiến thức đo độ dài để giải quyết nhiệm vụ thực tế, hợp tác nhóm và trình bày sản phẩm.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, tự kiểm tra kết quả bài làm.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận, lắng nghe và hợp tác với bạn trong hoạt động nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn cách làm phù hợp, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì khi thực hiện nhiệm vụ.
- Trách nhiệm: Có ý thức hoàn thành nhiệm vụ học tập, biết hợp tác và hỗ trợ bạn khi làm việc nhóm.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 5.2.CB1a: HS xác định được nhu cầu cá nhân khi cần một dụng cụ đo độ dài nhỏ gọn, có thể gấp lại và cất vào hộp bút để sử dụng trong học tập. Sau khi hoàn thành sản phẩm thước gấp, HS biết dưới sự hướng dẫn của GV có thể chụp ảnh sản phẩm, ghi tên nhóm, ghi các số đo 10 cm, 20 cm, 30 cm trên một trang trình chiếu hoặc phiếu trình bày số đơn giản. HS hiểu công cụ số giúp lưu lại, trình bày và chia sẻ sản phẩm rõ ràng hơn nhưng vẫn phải đo, ghi số đo trung thực và không tự ý chụp hình bạn khi chưa được đồng ý.
- Tích hợp bài học STEM: HS vận dụng kiến thức Toán học về đo độ dài, xăng-ti-mét, cách đặt thước và đọc số đo để thiết kế một chiếc thước gấp dùng trong học tập. HS kết hợp Mĩ thuật khi chọn màu, trang trí, sắp xếp vạch đo rõ ràng; kết hợp kĩ năng thực hành khi đo, cắt, gấp, cố định các đoạn thước và kiểm tra sản phẩm. Qua hoạt động, HS hiểu sản phẩm STEM cần vừa đẹp, vừa dùng được, số đo phải chính xác, các nhóm biết hợp tác, phân công nhiệm vụ, thử nghiệm, điều chỉnh và chia sẻ cách cải tiến sản phẩm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phiếu học tập, phiếu đánh giá, tranh SGK, tranh thước gấp, băng giấy dài từ 20 cm trở lên, khuy bấm, kéo, hồ dán, máy tính, ti vi.
- HS: Giấy bìa màu cứng, thước thẳng có vạch chia cm, kéo, khuy bấm, bút chì, bút màu, vở ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: Tạo hứng thú, sẵn sàng tham gia hoạt động thực hành đo độ dài.

	- GV tổ chức trò chơi “Con thỏ” hoặc “Làm theo hiệu lệnh” để tạo không khí vui tươi.
	- HS tham gia trò chơi, thực hiện động tác theo hiệu lệnh.

	- GV nêu tình huống: Nam muốn có một chiếc thước dài 30 cm nhưng có thể gấp gọn để bỏ vào hộp bút. Em có cách nào giúp Nam không?
	- HS suy nghĩ, nêu ý tưởng ban đầu: làm thước bằng giấy bìa, chia vạch cm và gấp lại được.

	- GV nhận xét và giới thiệu: Bài học STEM - Thước gấp.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vào hoạt động.

	2. THẢO LUẬN VÀ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG (10 phút)
Mục tiêu: HS nhận diện vấn đề, đề xuất ý tưởng ban đầu và ôn cách đo bằng thước.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh Bài 57 trong SGK và nêu các dụng cụ cần chuẩn bị khi đo độ dài.

	- HS quan sát tranh, nêu: thước, dây, bảng ghi kết quả, băng giấy, bút chì.

	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi: Thước gấp cần có đặc điểm gì để đo được và cất gọn được?
	- HS thảo luận nhóm đôi, nêu: thước cần có vạch chia cm, các đoạn nối nhau, gấp lại gọn, dùng được nhiều lần.

	- GV chốt tiêu chí sản phẩm: đúng số đo, có vạch chia rõ, gấp gọn, sử dụng an toàn, trình bày đẹp.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ tiêu chí.

	3. THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP (17 phút)
Mục tiêu: HS thực hành đo, cắt, ghi số đo và hoàn thiện ý tưởng tạo thước gấp.
Mục tiêu tích hợp năng lực số: HS biết xác định nhu cầu dùng thước gấp trong học tập, biết dưới sự hướng dẫn của GV có thể chụp sản phẩm thước gấp, ghi tên nhóm và các số đo chính trên phiếu trình bày số/trang trình chiếu đơn giản. HS biết trình bày sản phẩm số ngắn gọn, rõ ràng, trung thực với kết quả đo và tôn trọng quyền riêng tư khi không tự ý chụp mặt bạn.

	Hoạt động 1: Ôn cách đo.
- GV yêu cầu HS quan sát bài luyện tập trong SGK, nhắc lại cách đặt thước đúng.

	- HS quan sát hình, nêu: đặt vạch 0 trùng với một đầu vật, đọc số ở đầu còn lại.

	- GV yêu cầu HS dùng thước đo một băng giấy, ghi số đo vào phiếu học tập.
	- HS thực hành đo băng giấy, ghi kết quả theo nhóm đôi.

	- GV hỏi: Nếu cần băng giấy dài 1 dm, em cần cắt băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
	- HS trả lời: 1 dm = 10 cm nên cần cắt băng giấy dài 10 cm.

	Hoạt động 2: Tạo các đoạn thước.
- GV yêu cầu nhóm 4 đo và cắt các băng giấy dài 10 cm, 20 cm hoặc 30 cm theo yêu cầu phiếu.
	- HS làm việc nhóm 4: phân công bạn đo, bạn cắt, bạn ghi số đo, bạn kiểm tra.

	- GV theo dõi, hỗ trợ nhóm đặt thước đúng vạch, cắt cẩn thận và giữ an toàn khi dùng kéo.
	- HS thực hành cẩn thận, báo cáo khi cần hỗ trợ.

	- Tích hợp năng lực số 5.2.CB1a: Sau khi các nhóm hoàn thành thước gấp, GV nêu nhu cầu: “Nếu muốn chia sẻ sản phẩm của nhóm mình cho cả lớp cùng xem rõ, chúng ta có thể dùng công cụ số nào?” GV hướng dẫn HS quan sát ảnh sản phẩm trên máy của GV hoặc chụp ảnh sản phẩm thước gấp theo sự điều khiển của GV, sau đó ghi tên nhóm, ghi các mốc đo 10 cm, 20 cm, 30 cm trên một trang trình chiếu/phiếu trình bày số đơn giản. GV yêu cầu HS kiểm tra lại số đo trên thước thật trước khi ghi lên trang trình bày để bảo đảm trung thực, chính xác. GV nhắc quy tắc an toàn: chỉ chụp sản phẩm học tập, không tự ý chụp mặt bạn, không đăng ảnh lên mạng; công cụ số giúp trình bày sản phẩm rõ hơn nhưng sản phẩm tốt phải bắt đầu từ việc đo, cắt, gấp và kiểm tra cẩn thận.
	- HS thực hiện theo hướng dẫn; biết ghi số đo ngắn gọn và trình bày nhu cầu dùng thước gấp để đo đồ vật, cất gọn trong hộp bút.

	Hoạt động 3: Chia sẻ ý tưởng thước gấp.
- GV mời đại diện nhóm trình bày: thước gấp của nhóm dài bao nhiêu, gấp như thế nào, dùng để đo vật gì.
	- Đại diện nhóm trình bày; nhóm khác nhận xét theo tiêu chí: đúng số đo, gọn, chắc, đẹp.

	- GV nhận xét, tuyên dương nhóm biết hợp tác và đo chính xác.
	- HS lắng nghe, điều chỉnh sản phẩm nếu cần.

	4. VẬN DỤNG TRẢI NGHIỆM (5 phút)
Mục tiêu: Củng cố cách đo và chuẩn bị cho tiết hoàn thiện sản phẩm.

	- GV yêu cầu HS nêu lại các bước tạo thước gấp.
	- HS trả lời: Xác định độ dài cần làm, đo bằng thước, đánh dấu, cắt, ghép/gấp, kiểm tra số đo.

	- GV dặn HS chuẩn bị vật liệu còn thiếu để tiết sau hoàn thiện thước gấp.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ chuẩn bị.
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